
Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13

Đầu tư xây dựng, mua sắm

Tài sản cố định khác

Máy tính xách tay chuyên dùng 

Dell  I7/8G/SSD256
Cái 1 Dell Trung Quốc 2023

Mua sắm trực 

tiếp

Trung tâm máy văn 

phòng Sharp

Tài sản giao mới

Tài sản cố định khác

Màn hình Led P5 ngoài trời Cái 1 Trung Quốc

Máy Photocopy: Fujifilm 

Apeos 4570 CPS
Chiếc 1

Fujifilm 

Apeos
Trung Quốc

Máy tính xách tay: Dell 

Latitude 3440
Chiếc 1 Dell Trung Quốc

Máy tính xách tay: Dell 

Latitude 3440
Chiếc 1 Dell Trung Quốc

Tổng cộng

Nơi nhận: Người lập báo cáo

- Tổng cục Thống kê (Vụ Kế hoạch Tài chính); (Ký, họ tên)

- Lưu: VT, KT.

Nguyễn Duy Khang

Số:       /BC-CTK

Nguyễn Xuân Thọ

Ngày ..... tháng 02 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

 463.726

 29.843

 29.843

 299.280

 89.760

II  448.726

1  448.726

1  15.000

 15.000

1 8 11 14

I  15.000

(nếu có)(người bán)
(Nghìn đồng)

Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

Loại hình đơn vị: Đơn vị Quản lý nhà nước

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Nhãn 

hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Giá 

mua/thuê
Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú

Bộ, tỉnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Tổng Cục thống kê

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Mã đơn vị: 1011960
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